
 

 

 

                                                                    BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 1B 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Hoàng Kim 

Thứ - Ngày 

Day - Date 

Tiết 

Period 

Môn 

Subject 

Nội dung  

học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  

Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(22/12/25) 

1 Tiếng Việt Ôn tập. Đề cương ôn tập. 

2 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN TOÁN 
HS đem đầy đủ dụng cụ học tập: 2 bút chì, 

gôm, thước. 
3 

4 English 
Starter Practice. 

Sách Family and Friends 1 (Student Book và 
Workbook), đồ dùng học tập (bút chì, gôm, 

thước, bút màu). 5 English 

6 Âm nhạc 
Ôn tập. SGK, bình nước cá nhân. 

7 Âm nhạc 

8 STEAM PBL 
 

Ôn tập. 

 

 

9 STEAM PBL 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(23/12/25) 

1 

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) 

HS đem đầy đủ dụng cụ học tập: 2 bút chì, 
gôm, thước. 2 

3 

4 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) 
 

HS đem đầy đủ dụng cụ học tập: 2 bút chì, 
gôm, thước. 

5 English Starter Practice. 
Sách Family and Friends 1 (Student Book và 
Workbook), đồ dùng học tập (bút chì, gôm, 

thước, bút màu). 

6 Tiếng Việt Ôn tập. SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con có 4 ô li, bút lông hoặc phấn viết 

bảng, bút chì, gôm. 7 Tiếng Việt Ôn tập. 

8 GTS Những tính tốt của em. 
Bút màu, bút chì, hồ dán và kéo.  

9 KNS Nhận diện cảm xúc cơ bản. 

 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
(24/12/25) 

1 Tiếng Việt Ôn tập. SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con có 4 ô li, bút lông hoặc phấn viết 

bảng, bút chì, gôm. 2 Tiếng Việt Ôn tập. 

3 TNXH Ôn tập. SGK TNXH 1. 

4  English (Expat) 
Starter Speaking. 

Sách Family and Friends 1 (Student Book và 
Workbook), đồ dùng học tập (bút chì, gôm, 

thước, bút màu). 5 English (Expat) 



 

 

 

6 - 9 HS THAM GIA THE CHRISTMAS NIGHT MARKET 

Thứ Năm 
Thursday 

(25/12/25) 

1 Tin học - CN-KT 
Khi nào nên chia sẻ thông tin. Học tại phòng ICT. 

2 Tin học - CN-KT 

3 Tiếng Việt Ôn tập. 
SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con có 4 ô li, bút lông hoặc phấn viết 

bảng, bút chì, gôm. 

4  GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của thang dây (rào nhảy, 
nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông. 
- TTTC: Bóng đá. 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
- Tổ chức đấu tập. 

HS mặc đồng phục thể dục, mang giày phù 
hợp với môn học. 

5 GDTC 

6 Tiếng Việt Thực hành. SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con có 4 ô li, bút lông hoặc phấn viết 

bảng, bút chì, gôm. 7 Tiếng Việt Ôn tập. 

8 English (Expat) 
Starter Speaking. 

Sách Family and Friends 1 (Student Book và 
Workbook), đồ dùng học tập (bút chì, gôm, 

thước, bút màu). 9 English (Expat) 

 
 
 

1 Toán Ôn tập. 
SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con có 4 ô li, bút lông hoặc phấn viết 

bảng, bút chì, gôm. 



 

 

 

 

 
 
 

Thứ Sáu 
Friday 

(26/12/25) 

2 Tiếng Việt Ôn tập. SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết, 
bảng con, bút lông hoặc phấn viết bảng, bút 

chì, gôm. 3 Tiếng Việt Ôn tập. 

4 English (Expat) 
WRITTEN TEST 

Đồ dùng học tập (bút chì, gôm, thước, bút 
màu). 

5 English (Expat) 

6 Math 
Khan Maths: Addition & Subtraction within 20. Remember to bring your tablet. 

Mang theo máy tính bảng. 
7 Math 

8 HĐTN 
HS ôn tập theo sự hướng dẫn của GV.  

9 HĐTN 


